
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 105 NĂM LỊCH SỬ HÌNH THÀNH,
55 NĂM NGÀY SÁP NHẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

(26/8/1970 - 26/8/2025)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Hội trường 9 Chuyên đề Chuyển đổi số

Hội trường 8 Chuyên đề Điều dưỡng

Hội trường 7 Chuyên đề Dược

Hội trường 6 Chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh

Hội trường 5 Chuyên đề Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực & Chống độc, Xét nghiệm 

Hội trường 4 Chuyên đề Nội nhi - Ngoại nhi

Hội trường 3 Chuyên đề Nội tổng hợp, Tim mạch, Đột quỵ

Hội trường 2

Chuyên đề Ngoại khoa 1: Chấn thương chỉnh hình,
Phẫu thuật tạo hình, Phẫu thuật thần kinh

Hội trường 1

Chuyên đề Ngoại khoa 2: Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Tiết niệu,
Tim mạch lồng ngực

13:00 - 17:00 CÁC PHIÊN KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ
12:00 - 13:00 Ăn trưa

10:45 - 12:00
10:30 - 10:45
10:00 - 10:30 Đón tiếp đại biểu

Tích hợp Trí Tuệ Nhân Tạo vào Chương Trình Chăm Sóc bệnh nhân:
Kinh Nghiệm từ Hoa Kỳ với Liệu Pháp Truyền Kháng Sinh Ngoại Trú
tiếp cận Bayesian (OPAT)

Phẫu thuật nội soi chỉ một vết mổ không để lại sẹo ở trẻ em

Khai mạc chương trình
PHIÊN KHOA HỌC TOÀN THỂ

Chiến lược 1-2-3, Tiêu chí 3S và Tiêu chí Bệnh viện Hạnh phúc 
tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn



PHIÊN KHOA HỌC TOÀN THỂ
Thời gian: 10:30 – 12:00

Địa điểm: Hội trường chính

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN
Khai mạc Hội nghị khoa học chào mừng Kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành và 
55 năm ngày sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
TS. BS. Nguyễn Đức Long
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Phẫu thuật nội soi chỉ một vết mổ không để lại sẹo ở trẻ em
PGS. TS. Trần Ngọc Sơn
Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tích hợp Trí Tuệ Nhân Tạo vào Chương Trình Chăm Sóc bệnh nhân: Kinh Nghiệm 
từ Hoa Kỳ với Liệu Pháp Truyền Kháng Sinh Ngoại Trú tiếp cận Bayesian (OPAT)
GS. TS. Jennifer Le
Giám đốc Trung tâm quốc tế về Đào tạo và nghiên cứu Dược lâm sàng, Đại học 
California, San Diego, USA

Trao đổi & thảo luận

Ăn trưa

10:30 – 10:45

10:45 – 11:05

11:05 – 11:25

11:25 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:00

Chiến lượcc 1-2-3, Tiêu chí 3S và Tiêu chí Bệnh viện Hạnh phúc tại Bệnh viện 
Đa khoa Xanh Pôn
TS. BS. Lương Đức Dũng
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn



CÁC PHIÊN KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHOA 1: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH, 

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, PHẪU THUẬT THẦN KINH
PHIÊN 1: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH13:00 - 14:56 

CHỦ TỌA

HỘI TRƯỜNG 2

• TS. BS. Sangho HAN - Tổng giám đốc điều hành kiêm Nhà sáng lập Bệnh viện Deachan, Hàn Quốc;

• GS. TS. BS. Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec; Giám đốc chuyên ngành ngoại Chấn
thương chỉnh hình, Giám đốc Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Giám đốc chương trình Bác sĩ nội trú
Chấn thương chỉnh hình Viện Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học VinUni;

• PGS. TS. Đào Xuân Thành - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội;

• PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khánh - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
• PGS. TS. Đặng Hoàng Anh - Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 103; Chủ nhiệm

Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Học viện Quân y;
• TS. BS. Nguyễn Quốc Dũng - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật khớp, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện

Trung ương Quân đội 108;

• TS. BS. Nguyễn Đức Bình  -  Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Chi trên, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• BSCKII. Nguyễn Minh Đức -  Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Chi dưới và Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Đa

khoa Xanh Pôn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN

Chúng tôi thực hiện thay khớp vai đảo ngược với trợ cụ dẫn đường như thế nào? 
GS. TS. Trần Trung Dũng
Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec; Giám đốc chuyên ngành ngoại Chấn thương chỉnh 
hình; Giám đốc Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Giám đốc chương trình Bác sĩ nội 
trú Chấn thương chỉnh hình Viện Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học VinUni

Phẫu thuật tái tạo lại dây chằng chéo trước: Chia sẻ một số kinh nghiệm
TS. BS. Nguyễn Quốc Dũng
Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật khớp, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108

Phát triển khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh 
hình giữa Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Deachan, Incheon, Hàn Quốc
TS. BS. Sangho HAN
Tổng giám đốc điều hành kiêm Nhà sáng lập Bệnh viện Deachan, Hàn Quốc

Thay khớp háng toàn phần ở bệnh nhân 13 tuổi bị tiêu chỏm xương đùi 
TS. BS. Nguyễn Hữu Mạnh
Giám đôc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

13:00 – 13:15

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 14:00

Phẫu thuật nội soi dính rễ sau sụn chêm: Nhìn lại y văn và báo cáo một số trường hợp
BS. Phạm Văn Hưng
Khoa Phẫu thuật Khớp, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

14:00 – 14:08



Đánh giá kết quả thay khớp gối sử dụng đường mổ giữa cơ rộng trong (Mid-vatus) tại 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Phạm Xuân Hưng
Khoa Chấn thương chỉnh hình Chi dưới và Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Phẫu thuật bảo tồn chi cho bệnh nhân ung thư xương, kết quả phối hợp đa trung tâm, 
đa chuyên ngành
BSCKII. Nguyễn Trọng Quỳnh
Khoa Chấn thương chỉnh hình Chi dưới và Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tạo hình cổ chân thay thế khớp gối, Rotationplasty – Kinh nghiệm từ 14 ca tại Bệnh viện 
Đa khoa Xanh Pôn
BSCKII. Nguyễn Trọng Quỳnh
Khoa Chấn thương chỉnh hình Chi dưới và Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Phẫu thuật chỉnh hình biến dạng cổ bàn chân di chứng sau mổ thoát vị màng não tuỷ ở 
trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
BS. Nguyễn Thành Trung
Khoa Chấn thương chỉnh hình Chi dưới và Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

14:24 – 14:32

14:32 – 14:40

14:40 – 14:48

14:48 – 14:56

Nghỉ giải lao - Teabreak14:56 – 15:15

PHIÊN 2: PHẪU THUẬT TẠO HÌNH
PHẪU THUẬT THẦN KINH15:15 - 17:30 HỘI TRƯỜNG 2

CHỦ TỌA
• GS. BS. Junghao Hsieh - Chuyên gia Phẫu thuật Thần kinh, Hiệu trưởng Bệnh viện Quốc tế Park One, Đài Loan;
• PGS. TS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Trưởng

Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức;
• PGS. TS. Phạm Thị Việt Dung - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai;
• TS. BS. Uông Thanh Tùng - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• TS. BS. Dương Trung Kiên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN

Vai trò của siêu âm trong phẫu thuật u thần kinh đệm (Online)
TS. BS. Soledad Navarro 
Chuyên gia Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Paris, Pháp

15:15 – 15:30

Kết hợp xương kín qua da điều trị gãy ổ cối, xương đùi và trật khớp cùng chậu, ca lâm sàng
NCS. Lê Văn Nam
Khoa Chấn thương chỉnh hình Chi trên, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá kết quả gãy thấp đầu dưới hai xương cẳng chân bằng KHX kín đinh nội tuỷ
TS. BS. Nguyễn Đức Bình
Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Chi trên, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

14:08 – 14:16

14:16 – 14:24



Phẫu thuật tạo hình điều trị khuyết phần mềm bàn tay do rắn độc cắn
ThS. BS. Tạ Thị Hồng Thúy
Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai

Nhân trắc mí trên ở nữ người Việt lớn tuổi bằng phương pháp đo trực tiếp và phương 
pháp đo quét 3D 
ThS. BS. Lương Thanh Tú
Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ & Hàm mặt, Bệnh viện E

Kết quả chuyển ngón chân tạo hình ngón tay cái
ThS. BS. Đặng Văn Thành
Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Mở rộng ứng dụng của phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý cột sống
ThS. BS. Lương Minh Quang
Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Phẫu thuật u não dưới hướng dẫn của siêu âm trong mổ tại Bệnh viện Đa khoa
Xanh Pôn
ThS. BS. Nguyễn Việt Đức
Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Phẫu thuật điều trị dị dạng sọ - mặt ở trẻ em: Kinh nghiệm ban đầu tại Bệnh viện
Đa khoa Xanh Pôn
BSCKII. Nguyễn Mạnh Hùng
Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Vạt vi phẫu nhánh nông động mạch mũ chậu nông ứng dụng trong tạo hình
ThS. BS. Nguyễn Trần Thành
Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tạo hình lột găng ngón tay bằng vạt da ngón chân cái
ThS. BS. Đỗ Quang Hưng
Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

16:10 – 16:20

16:20 – 16:30

16:30 – 16:40

16:40 – 16:50

16:50 – 17:00

17:00 – 17:10

17:10 – 17:20

17:20 – 17:30

Introduction of TSESS and Its Educational System. What could We Contribute to 
Vietnam Friends?
GS. BS. Junghao Hsieh 
Chuyên gia Phẫu thuật Thần kinh, Hiệu trưởng Bệnh viện Quốc tế Park One, Đài Loan

Restore the stability: Modified Far-Lateral approach for L5S1 stenosis 
GS. BS. Chang Chen Yang
Chuyên gia Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Cao Hùng, Đài Loan

Kết quả phẫu thuật đặt túi độn ngực ở phụ nữ Việt Nam
TS. BS. Nguyễn Đình Minh
Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ & Hàm mặt, Bệnh viện E

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:10



CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHOA 2: NGOẠI TIÊU HÓA, NGOẠI TIẾT NIỆU, 
TIM MẠCH LỒNG NGỰC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN

PHIÊN 1: NGOẠI TIÊU HÓA13:00 - 14:50 

CHỦ TỌA

HỘI TRƯỜNG 1

• TTND, PGS. TS. BSCKII. Phạm Đức Huấn - Giám đốc Chuyên ngành Ngoại - Hệ thống Y tế Vinmec &
Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City;

• TTND, PGS. TS. Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa và các bệnh lý vùng Hậu môn -Trực
tràng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh;

• TS. BS. Nguyễn Ngọc Đan - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Đa
khoa Xanh Pôn;

• TS. BS. Nguyễn Hoàng Hòa - Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• BSCKII. Trần Kiên Quyết - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày điều trị ung thư - Lựa chọn miệng nối trong phẫu thuật 
nội soi hoàn toàn cắt dạ dày đầu xa
TTND, PGS. TS. BSCKII. Phạm Đức Huấn
Giám đốc Chuyên ngành Ngoại - Hệ thống Y tế Vinmec & Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - 
Gan mật, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Kết quả sớm điều trị trĩ bằng kỹ thuật laser
TTND, PGS. TS. BS. Nguyễn Xuân Hùng
Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa và các bệnh lý vùng Hậu môn - Trực tràng, Bệnh viện Đa khoa 
Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Kết quả phẫu thuật nội soi hoàn toàn trong ổ bụng cắt khối tá tụy tại Bệnh viện Đa khoa 
Xanh Pôn
BSCKII. Trần Kiên Quyết
Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Kết quả xa phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị rò hậu môn (VAAFT) tại Bệnh viện Đa khoa 
Xanh Pôn
TS. BS. Nguyễn Ngọc Đan
Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi cắt gan tại Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa 
Xanh Pôn
ThS. BS. Hồ Trọng Thương
Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Kết quả tán sỏi đường mật bằng laser qua đường hầm xuyên gan qua da tại Bệnh viện 
Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Cấn Duy Hùng
Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Kết quả phẫu thuật nội soi hoàn toàn trong ổ bụng cắt bán phần xa dạ dày nạo vét hạch 
D2 điều trị ung thư biểu mô dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Vũ Trung Trực
Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

13:00 – 13:15

13:15 – 13:30

13:30 – 13:40

13:40 – 13:50

13:50 – 14:00

14:00 – 14:10

14:10 – 14:20



PHIÊN 2: NGOẠI TIẾT NIỆU
TIM MẠCH LỒNG NGỰC15:15 - 17:00 HỘI TRƯỜNG 1

Nghỉ giải lao - Teabreak14:50 – 15:15

Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

ThS. BS. Nguyễn Trí Cương
Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Thoát vị tam giác thắt lưng trên, trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Nguyễn Quốc Vinh
Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Kết quả phẫu thuật nội soi kèm nội soi ống mềm tán sỏi laser điều trị sỏi đường mật tại 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
BS. Nguyễn Đình Mạnh
Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát: Những tiến bộ trong điều trị và dự phòng
PGS. TS. BS. Lê Nguyên Vũ
Phó Giám đốc Trung tâm Ghép Tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Cập nhật điều trị bệnh lý động mạch chủ bằng phương pháp Hybirid
TTND, PGS. TS. BSCKII. Nguyễn Hữu Ước
Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Điều trị bệnh lý u tuyến ức bằng phương pháp một lỗ dưới mũi ức
TS. BS. Ngô Gia Khánh
Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai

Đánh giá kết quả tán sỏi thận bằng ống soi mềm qua nội soi ngược dòng tại Bệnh viện 
Đa khoa Xanh Pôn
BSCKII. Bùi Hoàng Thảo
Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá kết quả tán sỏi thận qua da bằng đường hầm siêu nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa 
Xanh Pôn
ThS. BS. Lê Huỳnh Đức
Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Kết quả bước đầu phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua niệu đạo sử dụng laser 
Holmium tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
BSCKII. Phạm Văn Khiết
Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

14:20 – 14:30

14:30 – 14:40

14:40 – 14:50

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:10

16:10 – 16:20

16:20 – 16:30

CHỦ TỌA

• TTND, PGS. TS. BSCKII. Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực,
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội;

• PGS. TS. BS. Lê Nguyên Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Ghép Tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
• TS. BS. Ngô Gia Khánh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai;
• TS. BS. Ngô Trung Kiên - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
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Phương pháp tăng kích thước dương vật
ThS. BS. Nguyễn Văn Đức
Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá kết quả điều trị gãy xương sườn bằng nẹp vít tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
BS. Tạ Hữu Nam
Khoa Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá kết quả ban đầu kỹ thuật đốt sóng cao tần u tuyến giáp lành tính tại Bệnh viện 
Đa khoa Đông Anh
BSCKI. Nguyễn Anh Phú
Trưởng Đơn nguyên Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh

16:30 – 16:40

16:40 – 16:50

16:50 – 17:00



HỘI TRƯỜNG 313:00 - 15:02 

CHỦ TỌA
• TTƯT, PGS. TS. BSCKII. Trần Việt Tú - Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nội tiêu hoá, Học viện Quân y;
• PGS. TS. Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai;
• PGS. TS. BS. Đỗ Đình Tùng - Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội,

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;

• TS. BS. Ngô Thị Thanh Hải - Trưởng khoa Nội tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN
Cập nhật về điều trị thoái hoá khớp
PGS. TS. BS. Nguyễn Văn Hùng
Giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai

Vai trò của nội soi phế quản trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp 
TS. BS. Đoàn Thị Phương Lan
Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai

Cập nhật điều trị viêm dạ dày do HP
TTƯT, PGS. TS. BSCKII. Trần Việt Tú
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nội tiêu hoá, Học viện Quân y

Ứng dụng của biến thiên sinh học trong thực hành phòng xét nghiệm y khoa: 
Thực trạng và thách thức
TS. BS. Trần Thị Chi Mai
Trưởng khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Hóa sinh 
Bệnh viện Nhi Trung ương
Tiếp cận chẩn đoán viêm phổi kẽ
PGS. TS. Phan Thu Phương
Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai
Điều trị bảo tồn bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế
TS. BS. Ngô Thị Thanh Hải
Trưởng khoa Nội tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán mày đay mạn tính 
TS. BS. Bùi Văn Dân
Phụ trách khoa Dị ứng Miễn dịch & Da liễu, Bệnh viện E

Cập nhật chẩn đoán và điều trị nhiễm BK virut sau ghép thận
ThS. BS. Nguyễn Duy Hưng
Khoa Nội tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Gan nhiễm mỡ ở bệnh nhân đái tháo đường
TS. BS. Nguyễn Thị Thuý Hằng
Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

13:00 – 13:12

13:12 – 13:24

13:24 – 13:36

13:36 – 13:48

13:48 – 14:00

14:00 – 14:12

14:12 – 14:22

14:22 – 14:32

14:32 – 14:42

Đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ catgut vào huyệt vị điều trị viêm khớp 
ở bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống
TS. BS. Lương Đức Dũng
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

14:42 – 14:52

PHIÊN 1: NỘI THẬN - NỘI HÔ HẤP - 
NỘI TIÊU HOÁ - DỊ ỨNG MIỄN DỊCH

CHUYÊN ĐỀ NỘI TỔNG HỢP, TIM MẠCH, ĐỘT QUỴ



Kết quả nghiên cứu so sánh xét nghiệm lipid máu khi nhịn ăn và không nhịn ăn ở 
người trưởng thành
CKI. Nguyễn Thị Thu
Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

14:52 – 15:02

Nghỉ giải lao - Teabreak15:02 – 15:15

PHIÊN 2:
NỘI TIM MẠCH – NỘI TIẾT – ĐỘT QUỴ HỘI TRƯỜNG 315:15 - 17:30 

CHỦ TỌA
• GS. TS. Vi Hương Nguyễn – Michel - Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Paris, Pháp;
• TTƯT, TTND, GS. TS. Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội, Chủ tịch Hội nghiên cứu

Đau Việt Nam;

• GS. TS. BS. Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á, Chủ nhiệm Bộ môn Tim
mạch, Trường Đại học Y Hà Nội;

• PGS. TS. BS. Mai Duy Tôn - Chủ tịch Hội đột quỵ thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh
viện Bạch Mai;

• TS. BS. Nguyễn Đức Long – Phó Chủ tịch Hội tim mạch Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• PGS. TS. BS. Đỗ Đình Tùng - Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh

viện Đa khoa Xanh Pôn;
• TS. BS. Hoàng Văn - Phó Chủ tịch Hội tim mạch Hà Nội, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.
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Đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não: Chẩn đoán và điều trị
PGS. TS. BS. Mai Duy Tôn
Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai

Cập nhật Hội nghị Tăng huyết áp châu Âu ESH 2025 - Từ khuyến cáo đến thực 
hành lâm sàng
GS. TS. BS. Phạm Mạnh Hùng
Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, 
Trường Đại học Y Hà Nội

Cập nhật khuyến cáo ACC 2025 về quản lý Hội chứng vành cấp
TS. BS. Hoàng Văn
Phó Chủ tịch Hội tim mạch Hà Nội, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Tiếp cận bệnh nhân đái tháo đường típ 2 dưới góc nhìn bác sĩ Y học gia đình 
PGS. TS. Hồ Thị Kim Thanh
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:15

Tính mềm dẻo thần kinh và y học phục hồi: Ứng dụng trong điều trị bệnh nhân 
đột quỵ
TTƯT, TTND, GS. TS. Nguyễn Văn Chương 
Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội, Chủ tịch Hội nghiên cứu Đau Việt Nam

16:15 – 16:30



Y học giấc ngủ trong ứng dụng lâm sàng
GS. TS. Vi Hương Nguyễn - Michel
Bệnh viện Pitié - Salpêtrière, Đại học Sorbonne, Paris, Pháp
Khảo sát biến thể gen AGT M235T và mối liên quan với huyết áp tâm trương ở 
người bệnh thận đái tháo đường típ 2
TS. BS. Trần Thị Thu Hương
Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Ca lâm sàng về tăng huyết áp có bệnh đồng mắc
BSCKII. Phạm Việt Hà
Giám đốc Trung tâm Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố Hà Nội,
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

16:55 – 17:10

17:10 – 17:20

17:20 – 17:30

Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim
ThS. BS. Nguyễn Đình Hiến
Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

16:45 – 16:55

Cập nhật khuyến cáo IDF 2025 và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam 
PGS. TS. BS. Đỗ Đình Tùng
Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Đa 
khoa Xanh Pôn

16:30 – 16:45



CHUYÊN ĐỀ NỘI NHI, NGOẠI NHI

• PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy - Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội;
• PGS. TS. Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương;
• TS. BS. Trần Văn Trung - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• TS. BS. Lương Thu Hương - Trưởng khoa Nhi Tim mạch và Khớp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• BSCKII. Nguyễn Thị Hồng Nhân - Trưởng khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng - Lây, Bệnh viện Đa khoa

Xanh Pôn.
•
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Sử dụng corticosteroid dạng hít trong các bệnh lý nhi khoa
PGS. TS. BS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội

Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở trẻ em
PGS. TS. BS. Tạ Anh Tuấn
Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương
Gánh nặng bệnh tật do phế cầu và vai trò của vaccin phế cầu cộng hợp trên trẻ em
TS. BS. Trần Văn Trung
Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đo lực cản đường thở bằng kỹ thuật dao động xung ký (IOS) ở trẻ em
TS. BS. Phan Thị Kim Dung
Phó Phụ trách khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Hiệu quả diệt Helicobacter Pylori của phác đồ 4 thuốc trên bệnh nhân loét dạ dày 
tá tràng
BSCKII. Nguyễn Thị Hồng Nhân
Trưởng khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng - Lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá hiệu quả thải sắt phối hợp Deferiprone và Deferoxamine ở trẻ em 
Thalassemia tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
 BSCKII. Nguyễn Thị Hồng Nhân
Trưởng khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng - Lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Lọc máu liên tục ở trẻ em: Thực tiễn và kết quả tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh 
viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BSNT. Đào Vĩnh Phúc
Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Vai trò của xét nghiệm Realtime PCR đa mồi trong xác định một số căn nguyên 
gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BSNT. Ngô Văn Quỳnh
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đặc điểm kiểu gen bệnh Thalassemia tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Phan Thúy Nga
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá 10 năm điều trị bệnh Kawasaki ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
giai đoạn 2015 - 2024
TS. BS. Lương Thu Hương
Trưởng khoa Nhi Tim mạch và Khớp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

13:00 – 13:15

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 13:55

13:55 – 14:05

14:05 – 14:15

14:15 – 14:25

14:25 – 14:35

14:35 – 14:45

14:45 – 14:55

CHỦ TỌA
13:00 - 15:05 



Nghiên cứu mối liên quan giữa hình ảnh mô bệnh học và các chỉ số cận lâm sàng ở trẻ 
em viêm gan B mạn tính
ThS. BSNT. Phạm Thảo Linh
Khoa Nhi Tiêu hóa – Dinh dưỡng – Lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

14:55 – 15:05

Điều trị teo mật: Lịch sử và kinh nghiệm 60 năm của Bệnh viện Jutendo, Nhật Bản 
GS. TS. BS. Miyano Go
Khoa Phẫu thuật tổng quát và Tiết niệu sinh học Nhi khoa, Đại học Juntendo, Nhật Bản

Ghép gan ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
PGS. TS. BS. Phạm Duy Hiền
Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương
Đánh giá kết quả điều trị lỗ tiểu thấp thể thân dương vật
PGS. TS. BS. Nguyễn Việt Hoa
Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đóng góp những kỹ thuật mới của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong điều trị tắc phần 
nối bể thận niệu quản ở trẻ em
PGS. TS. Trần Ngọc Sơn
Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Điều trị lồng ruột bằng bơm hơi tháo lồng dưới kiểm soát của siêu âm tại Bệnh viện Đa 
khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Hà Văn Quý
Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Phẫu thuật điều trị lỗ tiểu thấp bằng kỹ thuật Snodgrass cải tiến
ThS. BS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Điều trị nang bạch huyết phần mềm bằng tiêm xơ dưới hướng dẫn của siêu âm
ThS. BS. Dương Văn Mai
Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn sau mổ lần đầu không thành công
ThS. BS. Phạm Đức Hiệp
Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Viêm phúc mạc ruột thừa một lỗ không dẫn lưu
ThS. BS. Nguyễn Phương Thảo
Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

15:15 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 16:23

16:23 – 16:31

16:31 – 16:39

16:39 – 16:47

16:47 – 16:55

16:55 – 17:03

Nghỉ giải lao - Teabreak15:05 – 15:15

PHIÊN 2: NGOẠI NHI HỘI TRƯỜNG 415:15 - 17:03 

CHỦ TỌA
• GS. TS. BS. Miyano Go - Khoa Phẫu thuật tổng quát và Tiết niệu sinh học Nhi khoa, Đại học Juntendo,

Nhật Bản;
• PGS. TS. Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương;
• PGS. TS. Nguyễn Việt Hoa - Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
• PGS. TS. Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
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CHUYÊN ĐỀ GÂY MÊ, HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC, XÉT NGHIỆM

• PGS. TS. BS. Lưu Quang Thùy - Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện
• Hữu nghị Việt Đức;
• PGS. TS. BS. Trịnh Văn Đồng - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa,
• Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
• TS. BS. Trần Quang Hải - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

PHIÊN 1: GÂY MÊ HỒI SỨC13:00 - 14:59 

CHỦ TỌA

HỘI TRƯỜNG 5
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Cập nhật chẩn đoán và hồi sức tối ưu cho bệnh nhân chết não hiến tạng tiềm năng
PGS. TS. BS. Trịnh Văn Đồng
Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức

13:00 – 13:15

Chẩn đoán và Hồi sức chết não hiến tạng. Vai trò của công tác tổ chức điều phối 
trong ghép tạng
PGS. TS. BS. Lưu Quang Thùy
Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Rotem - Ứng dụng trong điều chỉnh các rối loạn đông máu trên bệnh nhân chấn 
thương mất máu cấp và bệnh nhân hồi sức nặng 
TS. BS. Trần Thị Kiều My
Trưởng khoa Đông máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đánh giá kết quả thực hiện Eras trong phẫu thuật đại trực tràng trên bệnh nhân 
cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2025
TS. BS. Trần Quang Hải
Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp phong bế mặt phẳng cơ 
dựng sống ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng
ThS. BS. Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng của phương pháp gây 
tê khoang mạc chậu dưới hướng dẫn siêu âm 
ThS. BS. Ngô Thị Huê
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá vai trò của Nimodipine trong điều trị xuất huyết dưới nhện do chấn 
thương (TSAH & The Role Of Nimodipine)
BS. Cao Ánh Tuyết
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Sốt cao ác tính trong gây mê hồi sức - Ca lâm sàng
BS. Trần Nguyễn Nhật
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật chi dưới của phương pháp gây tê thần 
kinh hông kheo dưới hướng dẫn siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
BS. Nguyễn Thu Duyên
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 13:55

13:55 – 14:03

14:03 – 14:11

14:11 – 14:19

14:19 – 14:27

14:27 – 14:35



Đánh giá mối liên quan của tình trạng hạ Magie máu với tiên lượng ở nhóm bệnh nhân 
nhiễm khuẩn nặng tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
BSCKII. Phạm Ngọc Minh
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên đòn dưới hướng dẫn của siêu âm trong 
phẫu thuật chi trên trẻ em
ThS. BS. Đỗ Thị Hải
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật hàm mặt của phong bế dây V2, V3 dưới 
hướng dẫn siêu âm bằng Bupivacaine
BS. Vũ Thu Hoài
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Những bước tiến bộ trong hồi sức thần kinh và triển vọng tương lai
GS. BS. Bolgert Francis
Bác sỹ phụ trách Đơn vị Nội hồi sức thần kinh - Khoa Nội thần kinh Bệnh viện 
Pitié-Salpêtrière, Paris, Pháp
Điện não đồ trong hồi sức tích cực
GS. TS. Vi Hương Nguyễn - Michel
Bệnh viện Pitié - Salpêtrière, Đại học Sorbonne, Paris, Pháp

Báo cáo trình trạng hạ Magie máu ở chùm ca bệnh tiêu chảy cấp nhiễm khuẩn
ThS. BS. Nguyễn Sơn Tùng
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Điều trị đột quỵ thiếu máu não trong giai đoạn cấp: Một số điểm mới và ứng dụng tại 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
BS. Nguyễn Quang Nam
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
BSCKII. Nguyễn Bá Thắng
Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Trực khuẩn Gram âm đa kháng tại Đơn vị Hồi sức tích cực 
PGS. TS. Phạm Hồng Nhung 
Phó trưởng Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai và Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh, Trường 
Đại học Y Hà Nội

14:35 – 14:43

14:43 – 14:51

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:08

16:08 – 16:16

16:16 – 16:24

15:15 – 15:30

14:51 – 14:59

Nghỉ giải lao - Teabreak14:59 – 15:15

PHIÊN 2: HỒI SỨC TÍCH CỰC - CẤP CỨU
XÉT NGHIỆM HỘI TRƯỜNG 515:15 - 17:36 

• GS. BS. Bolgert Francis - Bác sỹ phụ trách Đơn vị Nội hồi sức thần kinh – Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện
Pitié-Salpêtrière, Paris, Pháp;

• GS. TS. Vi Hương Nguyễn – Michel - Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Paris, Pháp;
• GS. TS. BS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam;
• PGS. TS. BS. Đặng Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc;
• TS. BS. Nguyễn Thị Bảo Liên - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
• TS. BS. Hoàng Thu Hà - Giám đốc Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN

CHỦ TỌA



Siêu âm tại giường trong tiếp cận ban đầu bệnh nhân khó thở cấp:
Góc nhìn từ bác sĩ hồi sức
BS. Lê Thị Nhài
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Vai trò siêu âm POCUS trong cấp cứu ngừng tuần hoàn
ThS. BS. Đỗ Hồng Anh
Phòng Khám Raffles Medical, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dõi nồng độ thuốc trong điều trị nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
TS. BS. Hoàng Thu Hà
Giám đốc Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá kết quả xét nghiệm định lượng Vancomycin huyết tương trong giám sát điều 
trị bệnh nhân nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Đàm Thanh Hương
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Áp dụng kỹ thuật PCR đa mồi xác định kiểu gen mã hóa carbapenemase trên các 
chủng Klebsiella pneumoniae sinh carbapenemase
ThS. BSNT. Ngô Văn Quỳnh
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. Vũ Thị Diệp
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Giá trị của tỷ số NLR và các chỉ số Lactat, Procalcitonin, CRP trong tiên lượng bệnh nhân 
nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ThS. BS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đặc điểm rối loạn Magie máu ở bệnh nhân nặng cấp cứu và hồi sức tích cực tại 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
CN. Nguyễn Thị Thùy Liên
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Áp dụng một số chỉ số đánh giá giai đoạn trước xét nghiệm theo hướng dẫn của IFCC 
tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
CKI. Nguyễn Thị Thúy Hường
Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

16:24 – 16:32

16:32 – 16:40

16:40– 16:48

16:48 – 16:56

16:56 – 17:04

17:04 – 17:12

17:12 – 17:20

17:20 – 17:28

17:28 – 17:36



CHUYÊN ĐỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

CHỦ TỌA
• PGS. TS. BS. Phùng Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 103;
• PGS. TS. BS. Lê Thanh Dũng - Giám đốc Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
• PGS. TS. BS. Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội;
• PGS. TS. BS. Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai;
• PGS. TS. BS. Phạm Hồng Đức - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• TS. BS. Nguyễn Trọng Tuyển – Chủ nhiệm khoa Can thiệp mạch Thần kinh, Bệnh viện Trung ương

Quân đội 108.

13:00 - 16:00 HỘI TRƯỜNG 6

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN
Cập nhật một số tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh đột quỵ não
PGS. TS. BS. Phùng Anh Tuấn
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 103

Cập nhật mở rộng chỉ định lấy huyết khối cơ học
PGS. TS. BS. Phạm Hồng Đức
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Gây tắc tĩnh mạch gan và cửa trước cắt gan lớn trong ung thư biểu mô tế bào gan: 
Chỉ định, kỹ thuật và kết quả lâm sàng
PGS. TS. BS. Lê Thanh Dũng
Giám đốc Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Vai trò DSA trong chẩn đoán chảy máu não âm tính
PGS. TS. BS. Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
Phình động mạch não chưa vỡ – Khi nào cần điều trị?
TS. BS. Nguyễn Trọng Tuyển
Chủ nhiệm khoa Can thiệp mạch Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Can thiệp nút rò màng cứng xoang hang
ThS. BS. Lương Minh Tuấn
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Can thiệp giảm đau thần kinh sọ mặt
BSCKII. Nguyễn Trần Cảnh
Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Vai trò của can thiệp điện quang trong các bệnh lý hệ bạch huyết
TS. BS. Nguyễn Ngọc Cương
Trưởng khoa Can thiệp điện quang, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện 
quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Can thiệp phong bế đau thần kinh toạ bằng ozone
BSCKII. Đinh Trung Thành
Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Cập nhật can thiệp điện quang hệ tiết niệu sinh dục
PGS. TS. BS. Nguyễn Xuân Hiền
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:25 - 14:35

14:35 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:10

15:10 - 15:25

Nghỉ giải lao - Teabreak14:15 - 14:25



15:25 - 15:40

15:40 - 15:50

Cập nhật một số ứng dụng can thiệp trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường mật
TS. BS. Nguyễn Thái Bình
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện 
quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chẩn đoán và phong bế đau quanh khớp vai dưới siêu âm
ThS. BS. Đoàn Thị Giang
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn



CHUYÊN ĐỀ DƯỢC

• GS. TS. DS. Ami Sitapati - Giám đốc Trung tâm thông tin y tế, Đại học California San Diego;
• GS. TS. DS. Jennifer Le – Giám đốc Trung tâm quốc tế về Đào tạo và nghiên cứu Dược lâm sàng,

Đại học California, San Diego, USA;
• PGS. TS. DS. Phạm Thị Thúy Vân - Trưởng khoa Dược lý - Dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội;
• DSCKII. Tô Hoài Nam - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hà Nội;
• TS. DS. Nguyễn Đức Trung – Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108;
• DSCKII. Nguyễn Thị Dừa - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN

PHIÊN 1:
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ DƯỢC13:00 - 15:00 

CHỦ TỌA

HỘI TRƯỜNG 7

Ứng dụng AI trong định liều, giám sát an toàn thuốc
GS. TS. DS. Ami Sitapati
Giám đốc Trung tâm thông tin y tế, Đại học California San Diego

ChatGPT và AI tạo sinh: Tiềm năng mới trong thực hành Dược lâm sàng
 TS. BS. Hoàng Lê Phúc 
Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Chuyển đổi số trong DLS: Bước tiến mới tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
DSCKII. Nguyễn Thị Dừa 
Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
PGS. TS. DS. Nguyễn Thành Hải 
Trưởng đơn vị nghiên cứu và ứng dụng Dược lâm sàng Số, Đại học Dược Hà Nội

Hành trình ứng dụng chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong quản
lý cung ứng thuốc
TS. DS. Lã Thị Quỳnh Liên
Giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội
ThS. DS. Nguyễn Trường Sơn 
Phó trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 – 14:10

14:10 – 14:30

Trao đổi và thảo luận14:30 – 15:00

CHỦ TỌA
• GS. TS. DS. Jennifer Le - Giám đốc Trung tâm quốc tế về Đào tạo và nghiên cứu Dược lâm sàng,

Đại học California, San Diego, USA;
• GS. TS. DS. Ami M. Sitapati - Giám đốc Trung tâm thông tin y tế, Đại học California San Diego;
• PGS. TS. DS. Nguyễn Thị Liên Hương - Giảng viên cao cấp, Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học

Dược Hà Nội;
• TS. DS. Lê Bá Hải - Giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội;

PHIÊN 2: OPTIMIZING THE USE OF
ANTIBIOTICS THROUGH THERAPEUTIC

DRUG MONITORING (PRESENTATIONS IN ENGLISH)
HỘI TRƯỜNG 715:10 - 17:00 



Implementation of therapeutic drug monitoring of antibiotics at Saint Paul 
Hospital
Pharm. Phan Thi Linh 
Pharmacy Department, Saint Paul Hospital 

Pharmacist-led optimization of amikacin and vancomycin dosing in ICU patients 
undergoing CRRT: Case studies at Saint Paul Hospital
Pharm. Nguyen Trong Hao 
Pharmacy Department, Saint Paul Hospital

The Benefits of Early Achievement of PK/PD Targets in PICU patients: Real-world 
data from therapeutic drug monitoring of vancomycin
Pharm. Vu Thu Ha 
Pharmacy Department, Saint Paul Hospital

15:35 – 15:55

15:55 – 16:15

16:15 – 16:35

Discussion16:35 – 17:00

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN
Aminoglycoside guideline 2025 - Consensus statements on optimal use of 
aminoglycosides for serious Gram-Negative bacterial infections using a modified 
delphi process: Insights from the Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP) 
Prof. Dr. Jennifer Le 
Director of Center on International Pharmacy Education and Research, University 
of California San Diego

15:10 – 15:35



CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU DƯỠNG

CHỦ TỌA
• TS. Trần Quang Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam;
• TS. Hoàng Minh Hoàn - Điều dưỡng trưởng Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai;
• ĐDCKI. Bùi Thị Thuỷ - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương;
• TS. Bùi Minh Thu – Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai;
• TS. Trần Văn Oánh – Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Việt Đức;
• ThS. Đinh Thị Quỳnh Nga - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN
Thách thức của điều dưỡng trong giao tiếp tại đơn vị hồi sức
TS. Hoàng Minh Hoàn
Điều dưỡng trưởng Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và thực hành 
chăm sóc tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức
TS. Trần Quang Huy
Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam

Chăm sóc vết thương mạn tính bằng vật liệu tiên tiến - Kinh nghiệm triển khai tại 
Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
CN. Nguyễn Hồng Quyên
Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Cải tiến bàn thụt hậu môn cho trẻ em tại Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa 
Xanh Pôn
ĐDCKI. Hoàng Thị Len
Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Khảo sát mức độ stress, lo âu, trầm cảm của người bệnh trước phẫu thuật và một 
số yếu tố liên quan tại Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
CN. Ngô Thu Trà
Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Bước đầu đánh giá hiệu quả phương pháp giám sát điều dưỡng/ kỹ thuật y tuân 
thủ quy định nhận dạng người bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2024
CN. Vũ Thị Thanh Hà
Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

14:00 – 14:10

14:10 – 14:20

14:20 – 14:30

14:30 – 14:40

13:00 - 16:30 HỘI TRƯỜNG 8

Nghỉ giải lao - Teabreak14:40 – 15:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng trong giáo dục điều dưỡng và vai 
trò của người hướng dẫn lâm sàng
ThS. Nguyễn Quỳnh Châm
Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

13:40 – 14:00

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh lọc máu chu kỳ bằng bảng điểm 
SGA - DMS tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
CN. Bùi Thị Lan
Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

15:00 – 15:20



Đánh giá sự hài lòng của người bệnh khi sử dụng phương pháp giảm đau ngoài 
màng cứng sau phẫu thuật chi dưới tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
ĐDCKI. Đỗ Thị Kim Tạo
Điều dưỡng trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình chi dưới và Chỉnh hình Nhi,
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng kết hợp bài tập Mckenzie và William 
trên người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
CKI.KT PHCN. Nguyễn Thị Hồng Vân
Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

15:50 – 16:00

16:00 – 16:10

Nhận xét tình trạng viêm tĩnh mạch có liên quan đến đặt catheter của người bệnh 
nội trú dựa trên thang điểm VIPSCORE
ĐDCKI. Đặng Thanh Hằng
Phó trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

15:20 – 15:40

15:40 – 15:50

Trao đổi và Thảo luận16:10 – 16:30

Kết quả chăm sóc giảm đau ở người hiến thận khi được sử dụng phương pháp tê 
thấm vết mổ kết hợp người bệnh tự kiểm soát (PCA) tại Bệnh viện Việt Đức
ThS. Nguyễn Trường Anh
Điều dưỡng trưởng Khoa Gây mê II, Trung tâm Gây mê hồi sức và ngoại khoa, Bệnh 
viện Việt Đức



CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

CHỦ TỌA
• GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư, Chủ Tịch Hội Tin học Việt Nam;
• TS. BS. Nguyễn Đức Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• PGS. TS. Đỗ Đình Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• TS. Lê Văn Lợi - Nguyên Viện trưởng Viện Tin học Doanh nghiệp;
• ThS. Đoàn Tiến Minh - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
• KS. Vũ Việt Hùng - Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN

Phòng bệnh thông minh – Giải pháp AI giám sát và theo dõi bệnh nhân nội trú
Ông Nguyễn Thanh Hải
Giám Đốc - Trung tâm sản phẩm và giải pháp - Công ty VNPT Technology

Ứng dụng của AI trong y tế: Cơ hội và thách thức
TS. Lê Văn Lợi
Nguyên Viện trưởng Viện Tin học Doanh nghiệp

Ứng dụng Blockchain trong chuyển đổi số y tế: Hệ sinh thái tự chủ dữ liệu và mô 
hình triển khai trong bệnh viện
PGS. TS. Nguyễn Bình Minh
Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội
Bệnh viện thông minh – Xu hướng Y tế tương lai 
KS. Vũ Việt Hùng
Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Ký số từ xa - Giải pháp xác thực toàn diện phục vụ xây dựng Bệnh án điện tử 
Ông Phùng Huy Tâm
Giám đốc công ty Nacencom

Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong bệnh án điện tử: Tối ưu hóa 
chăm sóc và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng
PGS. TS. Nguyễn Thành Hải
Trưởng đơn vị Nghiên cứu và Ứng dụng chuyển đổi số trong Dược lâm sàng, Khoa 
Dược lý – Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội
Ứng dụng AI - IOT trong chăm sóc khách hàng và y tế từ xa
KS. Ngô Thanh Sơn
Giám đốc Novamed Việt Nam

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20

14:20 – 14:40

15:35 – 15:55

15:55 – 16:15

13:00 - 16:15 HỘI TRƯỜNG 9

Nghỉ giải lao - Teabreak15:00 – 15:15

EMR Cloud - Giải pháp toàn diện cho bệnh án điện tử
Ông Trần Minh Huy 
Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Vietsens

15:15 – 15:35

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tóm tắt hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Việt Nam - 
Thụy Điển Uông Bí
TS. BS. Vũ Trung Kiên
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

14:40 – 15:00
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